	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 106/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 15 tháng 7 năm 2006


NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án điều chỉnh, bổ sung giá

các loại đất đã công bố công khai vào ngày 01/01/2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 13 và Điều 15 Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc đề nghị cho ý kiến vào phương án điều chỉnh, bổ sung giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 182/BC-KTNS ngày 04 tháng 7 năm 2006 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phương án điều chỉnh, bổ sung một số điểm tại các bảng giá đất đã công bố vào ngày 01 tháng 01 năm 2006 do UBND tỉnh trình tại kỳ họp (có phương án điều chỉnh, bổ sung kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh: Quyết định điều chỉnh , bổ sung một số điểm tại các bảng giá đất đã công bố vào ngày 01/01/2006, tổ chức công bố công khai giá đất trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết này.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết nay.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào xuân Sùng


BẢNG 5 - GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

(Kèm theo Nghị quyết số: 106/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2006 của HĐND tỉnh)

                                                                                  Đơn vị tính: 1.000 đ/m2
	Số TT
	Tuyến đường: Trung tâm cụm xã, Trung tâm xã
	Giá đất điều chỉnh

	
	
	Vị trí 1

	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	I
	ĐẤT Ở TẠI KHU DÂN CƯ VEN ĐÔ, KHU CÔNG NGHIỆP, ĐẦU MỐI GIAO THÔNG, TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH, KHU THƯƠNG MẠI, KHU DU LỊCH
	
	
	
	

	A
	 HUYỆN MAI SƠN
	
	
	
	

	VII
	QL6 cũ - xã Cò Nòi
	
	
	
	

	
	Đường Nà Bó - UBND xã Chiềng Chăn
	100
	80
	50
	30

	B
	HUYỆN BẮC YÊN
	
	
	
	

	
	Các tuyến đường còn lại dọc quốc lộ 37
	120
	60
	40
	20

	II
	ĐẤT CỤM XÃ, TRUNG TÂM XÃ
	
	
	
	

	A
	HUYỆN QUỲNH NHAI
	
	
	
	

	I
	Cụm xã Mường Giôn
	
	
	
	

	
	Từ danh giới TTCX Mường Giôn dọc theo đường 279 đi qua Phiêng Mựt đến hết địa phận huyện Quỳnh Nhai
	200
	150
	100
	80

	II
	Từ Bưu điện văn hoá xã Chiềng ơn đến đập tràn (đường rẽ vào TT xã Mường Giàng)
	200
	150
	100
	50

	B
	HUYỆN YÊN CHÂU
	
	
	
	

	I
	Cụm xã Phiêng Khoài
	
	
	
	

	1
	Từ hết mét 200m đến hết mét 1200 theo hướng Cò Nòi (dọc đường 103)
	150
	60
	40
	20

	2
	Từ điểm 5000m hướng Cò Nòi 2700m
	200
	80
	40
	20

	II
	Trung tâm xã Lóng Phiêng
	
	
	
	

	1
	Từ ngã ba Tỉnh lộ 103 hướng đi Mơ Tươi 3800m
	30
	20
	15
	

	2
	Từ ngã ba Tỉnh lộ 103 đi bản Nà Mùa 7000m
	30
	20
	15
	

	III
	Trung tâm xã Chiềng Sàng
	
	
	
	

	
	Từ ngã ba vào bản Chiềng Sàng hướng đi Hà Nội (Dọc quốc lộ 6) 730m
	400
	150
	60
	30

	IV
	Trung tâm xã Tú Nang
	
	
	
	

	1
	Ngã ba quốc lộ 6 - Nà Khoang đến ngã ba Quốc lộ 6 - Chiềng Ban (Dọc quốc lộ 6)
	400
	150
	80
	30

	2
	Từ ngã ba cầu Tà Làng đi Loóng Phiêng 300m
	100
	60
	40
	30

	C
	HUYỆN SỐP CỘP
	
	
	
	

	VI
	Đường khu tái định cư Na Phe
	
	
	
	

	1
	Từ ngã tư (D43) đường 21m, từ mét 0 đến hết mét 187 (D53) đầu cầu sang bản Pe
	150
	
	
	

	2
	Từ ngã tư (D43) đường 21m, từ mét 0 đến hết mét 93 (D45) hướng đường đi Sông Mã
	150
	
	
	

	3
	Ngã tư (D43) đường 21m, từ mét 0 đến 190 (D39) hướng đi trường Nội trú
	150
	
	
	

	4
	Từ (D57) đường 7m, từ mét 24 đến mét 60 hướng đi kè chắn đá.
	135
	
	
	

	5
	Từ ngã tư (D61)đường 15m, từ mét 27 đến mét 93 (D63) hướng đường đi khu du lịch sinh thái
	140
	
	
	

	6
	Từ (D62) đường 7m, từ mét 20 đến mét 70 (D44) hướng ra đường 21 mét đi Sông Mã
	135
	
	
	

	7
	Từ (D63) đường 7m, từ mét 22 đến mét 70 (D45) hướng ra đường 21 mét đi Sông Mã
	135
	
	
	

	8
	Từ (D66) đường 7m, từ mét 27 đến mét 119 (D65) hướng đường đi trường Giáo dục thường xuyên
	135
	
	
	

	9
	Từ (D66) đường 7m, từ mét 27 đến mét 102 (D68) hướng đường đi khu du lịch sinh thái135
	135
	
	
	

	10
	Từ (D53) đường 9 mét, từ mét 27 đến mét 119 (D54) hướng đường đi khu du lịch sinh thái
	135
	
	
	

	11
	Từ (D53) đường 9m, từ mét 27 đến mét 119 (D54) hướng đường đi Nội trú
	135
	
	
	

	12
	Từ (D51) đường 9m, từ mét 0 đến mét 158 (D39) Hướng ra đường 21 đi UBND huyện.
	140
	
	
	


Ghi chú: Giá đất tại các vị trí không điều chỉnh thực hiện  theo mức giá tại Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh. 

BẢNG 6: ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

                                                                               Đơn vị tính: 1.000 đ/m2
	Số TT
	Đường phố
	Giá đất điều chỉnh

	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	A
	THỊ XÃ SƠN LA
	
	
	
	

	II
	Các tuyến đường
	
	
	
	

	1
	Đường Tô Hiệu
	
	
	
	

	
	Từ ngã 3 Tô Hiệu đến hết Cống mó nước Bản Lầu
	5.500
	2.000
	1.000
	500

	
	Từ hết Cống mó nước Bản Lầu đến ngã 4 Bưu điện Chiềng Lề
	5.000
	2.000
	1.000
	500

	2
	Đường Lò Văn Giá
	
	
	
	

	
	Từ ngã 4 bưu điện Chiềng Lề đến đường rẽ bản Cọ
	5.000
	2.000
	1.000
	500

	
	Từ đường rẽ Bản Cọ đến cầu Bản cá
	4.000
	1.600
	800
	400

	3
	Đường Chu Văn Thịnh
	
	
	
	

	
	Từ cầu Trắng đến hết đường rẽ Bản Hẹo
	5.500
	2.000
	1.000
	500

	
	Từ hết đường rẽ Bản Hẹo đến ngã tư Bưu điện Chiềng Lề
	6.000
	3.000
	1.500
	800

	4
	Đường Trường Chinh
	
	
	
	

	
	Từ Cầu Trắng đến đường rẽ vào UBND xã Chiềng Cơi
	5.500
	2.500
	1.300
	600

	
	Từ đường rẽ UBND xã Chiềng Cơi đến ngã 3 Q. Thắng
	5.000
	2.300
	1.200
	400

	5
	Đường TRần Đăng Ninh
	
	
	
	

	
	Từ ngã 3 Q. Thắng đến hết cầu xí nghiệp CB thực phẩm
	4.000
	1.600
	800
	300

	
	Từ hết cầu XN chế biến thực phẩm  đến Km 315 QL6
	3.500
	1.400
	700
	300

	
	Từ Km 315 QL6 đến viện Quân y 6
	4.000
	1.600
	800
	300

	6
	Đường 3/2
	
	
	
	

	
	Từ ngã tư cơ khí cũ đến TT ngã 3 mẫu giáo điện lực 
	4.000
	1.800
	900
	400

	
	Đường  ngang tỉnh đội sang đường 3/2 (đường sau sân vận động)
	3.500
	1.500
	800
	400

	7
	Đường Huổi Hin
	
	
	
	

	
	Từ ngã ba Sở Điện lực đên shết Công ty Dâu tằm tơ
	2.500
	1.000
	500
	200

	
	Từ Công ty cổ phẩn in đến cổng Thao trường Thị xã
	800
	400
	200
	120

	8
	Đường Điện Biên
	
	
	
	

	
	Từ ngã 3 Tô Hiệu đến hết trụ sở đội thuế phường Tô Hiệu
	5.000
	2.000
	1.000
	400

	
	Từ hết trụ sở đội thuế P. Tô Hiệu đến hết ngã 3 Khí tượng
	4.500
	1.500
	700
	300

	
	Từ ngã ba Khí tượng đến cổng trường Ngân hàng cũ
	800
	400
	200
	120

	9
	Đường Nà Coóng đi Hua La
	
	
	
	

	
	Từ hết cống thoát nước Nà Coóng đến Suối nước nóng
	800
	300
	200
	120

	10
	Đường 26/8
	
	
	
	

	
	Đường Xung quanh Nhà thi đấu 26/8
	2.500
	1.000
	500
	200

	
	Đường từ cuối Nhà thi đấu đến hết ngã ba bể nước tổ 10 Chiềng Lề
	2.000
	1.000
	500
	200

	
	Các đường nhánh từ ngã ba tổ 10 Chiềng Lề đến hết tuyến đường
	800
	400
	200
	120

	
	Từ Công an phòng cháy đến đường Chu Văn Thịnh
	4.500
	2.000
	1.000
	500

	11
	Đường Thanh niên
	
	
	
	

	
	Từ đường Chu Văn Thịnh đến hết cổng Sở Giáo dục
	4.500
	2.000
	1.000
	5.00

	
	Từ cổng Sở Giáo dục đến hết trường cấp III Tô Hiệu, trung tâm hướng nghiệp
	1.500
	1.000
	500
	300

	12
	Đường 8/3
	
	
	
	

	
	Từ cửa hàng Thương nghiệp số 5 đến Công ty cà phê cây ăn quả
	2.500
	1.000
	500
	250

	
	Từ cổng Công ty cà phê cây ăn quả đến hết Trường  Chính trị tỉnh
	1.500
	600
	300
	150

	
	từ cổng Công ty chè cà phê đến ngã tư bia Sông Đà
	1.500
	600
	300
	150

	
	Từ ngã tư Bia Sông đà đến các tuyến đường trong khu dân cư Tổ 5 phường Quyết Tâm
	800
	400
	250
	120

	13
	Tuyến đường Chiềng Sinh (trừ phạm vị mục 6,7,8,9 điểm I)
	
	
	
	

	
	Từ quốc lô 6 và Nhà máy gạch Tuynel và váo Nhà máy Xi măng 
	1.200
	500
	300
	120

	III
	Các đường nhánh khác
	
	
	
	

	1
	đường nhánh quy hoạch khu dân cư Tỉnh đội (Tổ 6 Quyết Thắng)
	1.500
	700
	350
	150

	2
	Đường tư Công ty chế biến lương thực đến bãi đá bản Cọ Chiềng An
	800
	400
	200
	120

	3
	Đằng sau Sở Điện lực đến tập thể Cục Thuế
	1.000
	600
	300
	150

	4
	Đường Chi cục Thú y đến hết trại lơn cũ
	800
	400
	200
	120

	5
	Từ Trại lơn cũ đến hết địa phận bản Là Chiềng Cơi
	400
	200
	150
	120

	6
	Từ Quocó lộ 6 đến nga 3 Công ty khai thác công trình thuỷ lợi
	2.500
	1.000
	500
	200

	7
	Từ ngã ba Công ty khai thác công trình thuỷ lợi đến hết ao bản Dửn
	1.500
	700
	350
	200

	8
	Từ đường Lò Văn Giá đến mó nước Bản Cọ
	2.000
	700
	300
	150

	9
	Từ Mó nước bản Cọ đến bãi đá
	800
	400
	200
	120

	10
	Từ Sở Điện lực đến trường Nguyễn Trãi
	800
	250
	150
	120

	11
	Từ cầu đá bản Bó đến đầu bản Bó
	800
	400
	200
	120

	12
	Đường hai bên chợ TT vào khu dân cư tổ 11 phường Chiêền Lề
	2.000
	1.000
	500
	300

	13
	Các đường nhánh có chiều rộng mặt đường 2,5m trở lên nội thị xã
	800
	400
	200
	120

	IV
	Đường nhánh trogn khu quy hoạch
	
	
	
	

	1
	Khu dân cư Tổ 8 phường Tô Hiệu
	
	
	
	

	
	Đường quy hoạch 21m
	1.800
	1.300
	700
	500

	
	Đường Quy hoạch 09m
	1.600
	1.000
	600
	400

	
	Đường quy hoạch 07m
	1.400
	800
	500
	300

	
	Đường quy hoạch 05m
	1.200
	700
	400
	200

	2
	Khu dân cư cạnh Trung tâm xã Trụ sở Chiềng An
	
	
	
	

	
	Đường quy hoạch 10m
	800
	400
	200
	120

	
	Đường quy hoạch 05m
	600
	300
	200
	120

	3
	Khu tái định cư 1,3ha dân cư B. Biảng Lắc - Q. Thắng
	
	
	
	

	
	Đường Quy hoạch 21m
	1.800
	1.300
	700
	400

	
	Đường quy hoạch 13,5m
	1.600
	1.100
	600
	300

	
	Đường quy hoạch ( Từ 9,5m đến 10,5m)
	1.500
	900
	500
	250

	
	Đường quy hoạch 5,5m
	1.200
	800
	400
	200

	4
	Khu dân cư Noong Đúc Chiềng Sinh
	
	
	
	

	
	Đường Quy hoạch 21m trở lên
	1.400
	900
	600
	300

	
	Đường quy hoạch 16,5m
	1.000
	700
	300
	200

	
	Đường quy hoạch 13,5m
	900
	500
	300
	150

	
	Đường quy hoạch 7,5m
	800
	400
	200
	120

	5
	Các đường nhánh trong khu vực dân cư
	
	
	
	

	
	Đường có chiều rộng từ 2,5 m đến 5 m xe con vào được 
	500
	200
	150
	120

	C
	HUYỆN QUỲNH NHAI
	
	
	
	

	I
	Đường trục chính 107
	
	
	
	

	
	Các đoạn đường còn lại xe ô tô con vào được (trừ đường nhánh trong phạm vi huyện lỵ)
	250
	150
	100
	80

	D
	HUYỆN MƯỜNG LA
	
	
	
	

	
	Trung tâm huyện lỵ
	
	
	
	

	1
	Từ ngã tư chợ đi hướng Sơn La 
	
	
	
	

	
	Từ ngã tư đi đến ngã ba dốc đá 100m
	2.000
	800
	200
	80

	2
	Từ ngã 4 chợ hướng đi Nậm Păm
	
	
	
	

	
	Đi 250m đầu
	2.000
	800
	250
	80

	
	Từ hết 250m đi đến suối cạn giáp bản Chiềng Tè
	1.600
	600
	200
	40

	
	Từ suối cạn giáp bản Chiềng Tè đến suối Nậm Păm (ngầm)
	640
	300
	200
	40

	
	Từ suối Nậm Păm đến ngã ba đi Pi Toong và Ngọc Chiến các ngả 100m
	480
	300
	100
	40

	F
	HUYỆN MAI SƠN
	
	
	
	

	I
	Dọc đường quốc lộ 6 giáp địa phận Yên Châu và giáp TX Sơn La 
	
	
	
	

	
	Từ hết KM 280 +50m đến 287 + 300m
	1.200
	300
	200
	60

	
	Từ KM 287 + 300m đến KM 289 (về phía Sơn La )
	1.200
	400
	250
	70

	
	Từ hết KM 293 + 400m đến KM 294 + 400m (đường rẽ đi Mường Bon)
	480
	160
	80
	50

	
	Từ hết KM 294 + 500m đến KM 297 + 600m (đỉnh dốc)
	560
	200
	80
	40

	II
	Tuyến đường 6 cũ (xã Cò Nòi)
	
	
	
	

	
	Từ cổng UBND xã Cò Nòi (Km 279 + 650) qua khu đô thị mới Cò Nòi đến km 282 + 300m (ngã ba giáp TK 19/5 Cò Nòi)
	1.200
	350
	100
	80

	III
	Đường 110 Hát Lót - Tà Hộc
	
	
	
	

	
	Từ ngã tư Nông trường + 450m đến hết ngã ba Viện Lao + 100m 
	800
	250
	100
	50

	IV
	Đường nhánh
	
	
	
	

	
	Từ ngã ba Viện Lao đến cổng Trung tâm y tế Mai Sơn + 100m 
	800
	300
	150
	50

	
	Từ cổng chợ Trung tâm + 80m qua nhà ông Triển ra quốc lộ 6 (đổi tên: Từ cổng chợ Trung tâm + 80m qua trung tâm chính trị  cũ đến Quocó lộ 6 100)
	480
	150
	80
	50

	G
	HUYỆN YÊN CHÂU
	
	
	
	

	I
	Trung tâm thị trấn
	
	
	
	

	
	Từ ngã tư hướng đi Hà Nội
	
	
	
	

	1
	Từ hết KM 225 + 473m đến KM 255 + 196m (đổi tên: từ hết mét 1.027 đến hết đất Tiểu khu 5)
	700
	250
	70
	30

	
	Từ ngã tư hướng đi Sơn La 
	
	
	
	

	2
	Từ hết KM 257 + 217 đến KM 257 + 857m (đổi tên: Từ hết mét 717 đến hết Tiểu khu 6)
	700
	250
	70
	30

	
	Từ ngã tư đi vào khu UBND huyện (TK 3)
	
	
	
	

	
	Từ Trung tâm ngã tư vào trường cấp III
	
	
	
	

	3
	Qua bản Huổi Hẹ hướng Quốc lộ 6: 870m (đổi tên: Từ ngã tư trường cấp III đi qua bản Huổi Hẹ hướng QL 6: 870m)
	300
	80
	40
	20

	
	Từ mét 871 đến mét 1071 hướng đi ngã ba Quốc lộ 6 (đổi tên: Từ hết mét 870 đến hết mét 1.071 hướng đi ngã ba QL 6 (TK6)
	500
	100
	40
	20


Ghi chú: - Giá đất tại các vị trí không điều chỉnh thực hiện theo mức giá tại Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh./.

	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Thào Xuân Sùng


